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1 2307/SYT-NVY 29/6/2017.
Trung tâm y tế dự phòng 

Hà Nội

Số 70 Nguyễn Chí Thanh, 

quận Đống Đa
2438343573 1

2 2468/SYT-NVY 7/7/2017.
Công ty Cổ phần kỹ thuật 

và phân tích môi trường

Số 327/6, ngõ 327, Vũ Tông 

Phan, Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội (địa 

điểm làm việc: 311 Vũ 

Tông Phan, Khương Đình, 

Thanh Xuân)

435598759 1

3 2888/SYT-NVY 8/8/2017.
Công ty Cổ phần khoa học 

và công nghệ Việt Nam

Nhà G, Viện Hóa học công 

nghiệp, tổ dân phố 8, 

phường Phúc Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm

422463777 1

4 3403/SYT-NVY 14/9/2017.
Công ty TNHH đo kiểm 

tra môi trường Minh Đức

Số 01, tổ dân phố 9, phường 

Phú La, quận Hà Đông
2437331573 1

5 577/SYT-NVY 13/02/2018.
Công ty Cổ phần tư vấn và 

phát triển đầu tư CE

Số 4.L4 dự án Hải Ngân, 

thôn Thượng, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, Hà Nội

1

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Cập nhật đến ngày 20/3/2024)
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6 1145/SYT-NVY 02/04/2018.

Công ty Cổ phần Liên 

minh môi trường và Xây 

dựng

Tầng 4 LK 4B-(8), Khu Tái 

định cư Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông

1

7 3815/SYT-NVY 30/08/2018.

Công ty Cổ phần đào tạo 

và tư vấn môi trường lao 

động Hà Nội

Số 29A ngõ 205/53, thôn 

Trung 2, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm

1

8 4207/SYT-NVY 25/09/2018.

Công ty TNHH khai thác 

dịch vụ Trường Thịnh 

Thăng Long

Nhà A1 Khu dịch vụ Bến xe 

Yên Nghĩa, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông

1

9 4518/SYT-NVY 15/10/2018.

Trung tâm môi trường và 

khoáng sản - Chi nhánh 

Công ty cổ phần đầu tư 

CM

Liền kề 423 – Khu đất dịch 

vụ Yên Lộ, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông
24332007660 1

10 4764/SYT-NVY 29/10/2018.
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố Hà Nội 

70 Nguyễn Chí Thanh, quận 

Đống Đa
2438343573 1

11 2610/SYT-NVY 24/6/2019.
Công ty TNHH môi 

trường SETECH

Thửa đất NO-04A28, khu 

tái định cư, phường Giang 

Biên, Long Biên
899411115 1

12 2968/SYT-NVY 18/7/2019.

Công ty Cổ phần Liên 

minh môi trường và Xây 

dựng

Tầng 4 LK 4B-(8), Khu Tái 

định cư Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông

1

13 216/SYT-NVY 14/1/2020.

Công ty TNHH tư vấn kỹ 

thuật, thiết bị và công 

nghệ môi trường Nguyễn 

Gia 

Số 46, TT2, Khu đô thị Văn 

Phú, Phường Phú La, Hà 

Đông
983988259 1

14 974/SYT-NVY 6/3/2020.
Công ty cổ phần kỹ thuật 

môi trường Đại Việt 
1

15 2046/SYT-NVY 5/5/2020.

Công ty Cổ phần Liên 

minh môi trường và Xây 

dựng

Địa chỉ mới: Tòa nhà 75, 

DV02, phường Mộ Lao, Hà 

Đông

2432036988 1



16 5837/SYT-NVY 12/8/2020

Công ty TNHH Tư vấn và 

Công nghệ môi trường 

xanh

54 Dương Quảng Hàm, 

Phường Quan Hoa, Cầu 

Giấy
327886157 1

17 14179/BC-SYT 14/12/2020.
Công ty Cổ phần tư vấn và 

phát triển đầu tư CE

Số 4.L4 dự án Hải Ngân, 

thôn Thượng, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, Hà Nội

1

18 7211/BC-SYT 12/5/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư 

Công nghệ và Môi trường 

CEC

Lô B06 đường Tiền Phong, 

phường Phúc Diễn, Bắc Từ 

Liêm
2473087000 1

19 10753/SYT-NVY 15/7/2021.

Công ty cổ phần Công 

nghệ và kỹ thuật Hatico 

Việt Nam

Số 45, ngách 14/20 ngõ 214 

đường Nguyễn Xiển, Hạ 

Đình, Thanh Xuân
936175507 1

20 10819/SYT-NVY 15/7/2021.

Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Kỹ thuật môi 

trường Hà Nội

Thôn Thượng Khê, xã Cấn 

Hữu, Quốc Oai
0972191566

02466832969
1

21 22574/SYT-NVY 17/12/2021.
Công ty Cổ phần Môi 

trường Đại Nam

Biệt thự số 18 BT4-2 khu 

nhà ở Trung Văn, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
963588883 1

22
1546/SYT-NVY 6/4/2022.

Công ty cổ phần tư vấn 

môi trường xây dựng và 

thương mại Green

Số 10, ngõ 49, Hồng Thái, 

Hoàng Xá, thị trấn Vân 

Đình, Ứng Hòa 

0987546627/02

463263610
1

23 2346/BC-SYT 27/5/2022.

Công ty Cổ phần Liên 

minh môi trường và Xây 

dựng

Tòa nhà 39, Galaxy 4, Tố 

Hữu, phường Vạn Phúc, Hà 

Đông 
2432036988 1

24 4264/SYT-NVY 26/9/2022.

Trung tâm nghiên cứu và 

Ứng dụng công nghệ môi 

trường

Tòa N3, lô 13, khu dự án 

Xuân La, phường Xuân La, 

Tây Hồ
2432036988 1



25 4264/SYT-NVY 26/9/2022.

Công ty cổ phần dịch vụ 

an toàn môi trường và hóa 

chất Việt Nam

Số 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh 

Diện, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân
982881316 1

26 4316/SYT-NVY 29/9/2022.

Công ty cổ phần công 

nghiệp môi trường Việt 

Nam

Số 16 ngõ Vạn Ứng, phố 

chợ Khâm Thiên, phường 

Trung Phụng, quận Đống 

Đa

327886157 1

27 4782/SYT-NVY 27/10/2022.

Công ty cổ phần quan trắc 

và xử lý môi trường Thái 

Dương

1

28 83/SYT-NVY 9/1/2023.

Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Kỹ thuật môi 

trường Hà Nội

Thôn Thượng Khê, xã Cấn 

Hữu, Quốc Oai
0972191566

02466832969
1

29 195/SYT-NVY 17/1/2023.
Công ty cổ phần môi 

trường Thịnh Trường Phát 

Liền kề 423 – Khu đất dịch 

vụ Yên Lộ, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông
988177526 1

30 247/SYT-NVY 19/1/2023.

Công ty TNHH Tư vấn và 

Kỹ thuật, thiết bị và công 

nghệ môi trường Nguyễn 

Gia

Số 46, TT2, Khu đô thị Văn 

Phú, Phường Phú La, Hà 

Đông
983988259 1

31 316/SYT-NVY 30/1/2023.
Công ty TNHH VINESH 

Việt Nam

50 ngõ 5 tổ 2, phường Phú 

Lương, Hà Đông 907884094 1

32 1061/SYT-NVY 16/3/2023.

Công ty cổ phần Công 

nghệ và kỹ thuật Hatico 

Việt Nam

Số 2, đường Đức Diễn, 

Phường Phúc Diễn, Bắc Từ 

Liêm
962092626 1

33 4607/SYT-NVY 6/10/2023.
Công ty cổ phần Môi 

trường Đại Nam

Biệt thự số 18 BT4-2 khu 

nhà ở Trung Văn, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm
1



34 607/SYT-NVY 5/2/2024.
Công ty TNHH VINESH 

Việt Nam

S05, tầng S, tòa nhà chung 

cư 25 Tân Mai, Tân Mai, 

Hoàng Mai

1

35 1168/SYT-NVY 20/3/2024.
Công ty TNHH Môi 

trường SETECH

Số 68 Phạm Khắc Quảng, 

Giang Biên, Long Biên
1

24 3 1 3 4


